
 
THÔNG BÁO 

Danh sách Phù hiệu hết hạn trong tháng 10/2026 
 

Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
định về hoạt động vận tải đường bộ; 

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thông báo danh sách các phương tiện có phù 
hiệu hết hạn trong tháng 10 năm 2026 tại Phụ lục kèm theo để các tổ chức, cá nhân 
được biết để phối hợp kiểm tra, giám sát./. 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Giám đốc Sở (b/cáo); 
- Sở Xây dựng tỉnh, thành phố; 
- Phòng CSGT các tỉnh, thành phố; 
- Trang web Sở; 
- Lưu: VT, QLVT(H1b). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Trần Quang Ngọc 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 
SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:                    /TB-SXD Khánh Hòa, ngày      tháng 10 năm 2026 

(ph/hợp) 



PHỤ LỤC 
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN CÓ PHÙ HIỆU HẾT HẠN TRONG THÁNG 10/2026 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-SXD ngày      tháng 10 năm 2026 

của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa) 

TT Số phù hiệu Loại phù hiệu Biển số xe Đơn vị KDVT Ngày cấp Ngày hết 
hạn 

1 5619019504 Xe Tải 79C01771 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Tuấn Vũ 2 11/10/2019 11/10/2026 

2 5820000478 Xe Hợp đồng 85B00320 Công ty TNHH Vận tải Lê Huy 15/07/2020 11/10/2026 

3 ĐK5623000198 Xe Đầu kéo 79C04852 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ĐẮC 
LỘC 13/10/2023 13/10/2026 

4 ĐK5623000199 Xe Đầu kéo 79C02625 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ĐẮC 
LỘC 13/10/2023 13/10/2026 

5 XT5623001827 Xe Tải 79H00873 CÔNG TY TNHH PHỤNG LINH NT 13/10/2023 13/10/2026 

6 XT5623001830 Xe Tải 79N1049 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ KIM MÔN 13/10/2023 13/10/2026 

7 XT5623001831 Xe Tải 79D3972 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ KIM MÔN 13/10/2023 13/10/2026 

8 XT5623001833 Xe Tải 79C07807 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ KIM MÔN 13/10/2023 13/10/2026 

9 XT5625081727 Xe Tải 85H02141 HTX Vận Tải Ô Tô Số 1 13/10/2025 13/10/2026 

10 CĐ5624000544 Xe chạy tuyến 
cố định 50F04576 Công ty TNHH du lịch và thương mại Liên 

Hưng 14/10/2024 14/10/2026 

11 HĐ5625081771 Xe Hợp đồng 29B40695 Hợp Tác Xã Công Nông 79 14/10/2025 14/10/2026 

12 HĐ5625081792 Xe Hợp đồng 79H05457 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN BÌNH AN 15/10/2025 15/10/2026 

13 5619019522 Xe Tải 79C16537 Hộ Kinh Doanh Thái Hữu Biên 16/10/2019 16/10/2026 

14 CO5623000149 Xe Container 79C06882 CÔNG TY TNHH TÍN THỊNH 16/10/2023 16/10/2026 

15 CO5623000150 Xe Container 79C06770 CÔNG TY TNHH TÍN THỊNH 16/10/2023 16/10/2026 

16 XT5623001835 Xe Tải 79H00385 Hộ kinh doanh Phạm Quốc Phú 16/10/2023 16/10/2026 

17 XT5623001836 Xe Tải 79H00846 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY 
DỰNG TOÀN THẮNG 16/10/2023 16/10/2026 

18 CO5623000147 Xe Container 79H00399 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 
MINH PHÚC 16/10/2023 16/10/2026 

19 CO5623000148 Xe Container 79C17443 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 
MINH PHÚC 16/10/2023 16/10/2026 

20 HĐ5625081823 Xe Hợp đồng 79H10312 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 1 - 5 NHA 
TRANG 16/10/2025 16/10/2026 

21 HĐ5623002218 Xe Hợp đồng 79B02390 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DU 
LỊCH LET'S FLY TRAVEL 17/10/2023 17/10/2026 

22 CO5623000153 Xe Container 79F00674 CÔNG TY TNHH RENEW 17/10/2023 17/10/2026 

23 CO5623000152 Xe Container 79H02419 Công ty TNHH Khánh Phương Logistic 17/10/2023 17/10/2026 

24 HĐ5623002247 Xe Hợp đồng 79E00288 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ DU LỊCH HÀ TRANG 18/10/2023 18/10/2026 

25 XT5623001852 Xe Tải 79C10308 HKD PHẠM XUÂN CƯỜNG 19/10/2023 19/10/2026 



TT Số phù hiệu Loại phù hiệu Biển số xe Đơn vị KDVT Ngày cấp Ngày hết 
hạn 

26 XT5623001842 Xe Tải 79H02125 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DĂM GỖ 
ĐẠI THẮNG KHÁNH SƠN 19/10/2023 19/10/2026 

27 TX5623001159 Xe Taxi 79H03751 Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty cổ phần di 
chuyển xanh và thông minh GSM 19/10/2023 19/10/2026 

28 TX5623001160 Xe Taxi 79H03785 Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty cổ phần di 
chuyển xanh và thông minh GSM 19/10/2023 19/10/2026 

29 TX5623001162 Xe Taxi 79H03601 Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty cổ phần di 
chuyển xanh và thông minh GSM 19/10/2023 19/10/2026 

30 TX5623001163 Xe Taxi 79H03646 Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty cổ phần di 
chuyển xanh và thông minh GSM 19/10/2023 19/10/2026 

31 TX5623001164 Xe Taxi 79H03795 Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty cổ phần di 
chuyển xanh và thông minh GSM 19/10/2023 19/10/2026 

32 TX5623001165 Xe Taxi 79H03679 Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty cổ phần di 
chuyển xanh và thông minh GSM 19/10/2023 19/10/2026 

33 TX5623001166 Xe Taxi 79H03730 Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty cổ phần di 
chuyển xanh và thông minh GSM 19/10/2023 19/10/2026 

34 TX5623001167 Xe Taxi 79H03726 Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty cổ phần di 
chuyển xanh và thông minh GSM 19/10/2023 19/10/2026 

35 TX5623001168 Xe Taxi 79H03612 Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty cổ phần di 
chuyển xanh và thông minh GSM 19/10/2023 19/10/2026 

36 TX5623001169 Xe Taxi 79H03717 Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty cổ phần di 
chuyển xanh và thông minh GSM 19/10/2023 19/10/2026 

37 TX5623001171 Xe Taxi 79H03614 Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty cổ phần di 
chuyển xanh và thông minh GSM 19/10/2023 19/10/2026 

38 TX5623001173 Xe Taxi 79H03780 Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty cổ phần di 
chuyển xanh và thông minh GSM 19/10/2023 19/10/2026 

39 CO5623000158 Xe Container 79G00035 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
VẬN TẢI HOÀNG LỘC PHÚC 19/10/2023 19/10/2026 

40 XT5623001853 Xe Tải 79H03760 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
VẬN TẢI HOÀNG LỘC PHÚC 19/10/2023 19/10/2026 

41 XT5623001843 Xe Tải 79C05032 CÔNG TY TNHH LONG NHẬT 19/10/2023 19/10/2026 

42 HĐ5625081937 Xe Hợp đồng 79H05662 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 1 - 5 NHA 
TRANG 20/10/2025 20/10/2026 

43 HĐ5625081936 Xe Hợp đồng 79H05685 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 1 - 5 NHA 
TRANG 20/10/2025 20/10/2026 

44 HĐ5625081952 Xe Hợp đồng 79A17112 CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ 
VẬN TẢI NAM AN TẠI NHA TRANG 20/10/2025 20/10/2026 

45 5619019567 Xe Tải 79C03475 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Trọng Hùng 22/10/2019 21/10/2026 

46 5619019578 Xe Tải 79C16321 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thanh Hiền 28/10/2019 21/10/2026 

47 5619019644 Xe Tải 79C04531 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương 
Mại TND 12/11/2019 21/10/2026 

48 5619019645 Xe Tải 79C10043 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương 
Mại TND 12/11/2019 21/10/2026 

49 5619019646 Xe Tải 79C00659 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương 
Mại TND 12/11/2019 21/10/2026 

50 5620022734 Xe Tải 79C00795 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương 
Mại TND 02/06/2020 21/10/2026 

51 CO5623000160 Xe Container 79H02380 CÔNG TY TNHH T&N 21/10/2023 21/10/2026 

52 CO5623000159 Xe Container 79H02355 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 
HOÀNG GIA 21/10/2023 21/10/2026 

53 XT5623001857 Xe Tải 79H02534 Công ty TNHH DV Vận tải Hiếu Phát 21/10/2023 21/10/2026 

54 XT5623001858 Xe Tải 79C07596 Công ty TNHH DV Vận tải Hiếu Phát 21/10/2023 21/10/2026 



TT Số phù hiệu Loại phù hiệu Biển số xe Đơn vị KDVT Ngày cấp Ngày hết 
hạn 

55 XT5623001859 Xe Tải 79C12733 Công ty TNHH DV Vận tải Hiếu Phát 21/10/2023 21/10/2026 

56 HĐ5625081962 Xe Hợp đồng 37H13398 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN BÌNH AN 21/10/2025 21/10/2026 

57 HĐ5625081965 Xe Hợp đồng 79B02879 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 1 - 5 NHA 
TRANG 21/10/2025 21/10/2026 

58 XT5625082027 Xe Tải 85H02147 HTX Vận Tải Ô Tô Số 1 22/10/2025 21/10/2026 

59 5619019559 Xe Hợp đồng 79B03253 Công ty TNHH ELL LOUNGE SPA & 
HOTEL 22/10/2019 22/10/2026 

60 5619019560 Xe Hợp đồng 79B03319 Công ty TNHH ELL LOUNGE SPA & 
HOTEL 22/10/2019 22/10/2026 

61 5619019590 Xe Hợp đồng 79B01937 Công ty TNHH Thương Cường Tuấn 30/10/2019 22/10/2026 

62 5619019855 Xe Hợp đồng 79B03393 Công ty TNHH ELL LOUNGE SPA & 
HOTEL 16/12/2019 22/10/2026 

63 5619021767 Xe Hợp đồng 79B03447 Công ty TNHH ELL LOUNGE SPA & 
HOTEL 26/12/2019 22/10/2026 

64 HĐ5623002929 Xe Hợp đồng 79F00537 Công ty TNHH ELL LOUNGE SPA & 
HOTEL 26/12/2023 22/10/2026 

65 HĐ5625082020 Xe Hợp đồng 79H05677 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 1 - 5 NHA 
TRANG 22/10/2025 22/10/2026 

66 HĐ5625082021 Xe Hợp đồng 79B02624 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 1 - 5 NHA 
TRANG 22/10/2025 22/10/2026 

67 HĐ5625082022 Xe Hợp đồng 79F00128 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 1 - 5 NHA 
TRANG 22/10/2025 22/10/2026 

68 HĐ5625082023 Xe Hợp đồng 79F00116 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 1 - 5 NHA 
TRANG 22/10/2025 22/10/2026 

69 HĐ5625081986 Xe Hợp đồng 29B16707 Hợp Tác Xã Công Nông 79 22/10/2025 22/10/2026 

70 CĐ5625082033 Xe chạy tuyến 
cố định 50H68803 CÔNG TY TNHH CÚC TÙNG 22/10/2025 22/10/2026 

71 XT5623001864 Xe Tải 79C05240 HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ PHƯỚC 
LOAN 23/10/2023 23/10/2026 

72 XT5625082059 Xe Tải 79H05741 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 1 - 5 NHA 
TRANG 23/10/2025 23/10/2026 

73 XT5625082060 Xe Tải 79H02999 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 1 - 5 NHA 
TRANG 23/10/2025 23/10/2026 

74 HĐ5625082058 Xe Hợp đồng 79F00643 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 1 - 5 NHA 
TRANG 23/10/2025 23/10/2026 

75 HĐ5625082063 Xe Hợp đồng 79H09035 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN BÌNH AN 23/10/2025 23/10/2026 

76 HĐ5625082104 Xe Hợp đồng 79A10887 
CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 
VẬN TẢI CƠ GIỚI THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH TẠI NHA TRANG 

24/10/2025 24/10/2026 

77 CO5623000161 Xe Container 79N0617 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 
GIA HÂN 25/10/2023 25/10/2026 

78 CO5623000162 Xe Container 79C10567 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 
GIA HÂN 25/10/2023 25/10/2026 

79 XT5623001874 Xe Tải 79H00646 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & 
THƯƠNG MẠI MTV HOÀ PHÁT 25/10/2023 25/10/2026 

80 HĐ5623002299 Xe Hợp đồng 79H03607 CÔNG TY TNHH LET'S VIỆT NAM 25/10/2023 25/10/2026 

81 HĐ5623002298 Xe Hợp đồng 79B02615 HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ VÂN 
HÀ 25/10/2023 25/10/2026 

82 XT5623001877 Xe Tải 79C10482 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY 
DỰNG ĐỒNG PHÁT 26/10/2023 26/10/2026 



TT Số phù hiệu Loại phù hiệu Biển số xe Đơn vị KDVT Ngày cấp Ngày hết 
hạn 

83 XT5623001879 Xe Tải 79C07487 Hộ kinh doanh Nguyễn Khắc Tài 26/10/2023 26/10/2026 

84 CO5623000166 Xe Container 79H02547 Công ty TNHH DV Vận tải Hiếu Phát 26/10/2023 26/10/2026 

85 CO5623000167 Xe Container 79H03735 CÔNG TY TNHH T&N 26/10/2023 26/10/2026 

86 XT5623001880 Xe Tải 79C11752 HỘ KINH DOANH PHẠM NAM 26/10/2023 26/10/2026 

87 TX5625000093 Xe Taxi 79H05840 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 
DU LỊCH QUỐC TẾ 04/12/2024 27/10/2026 

88 HĐ5625082127 Xe Hợp đồng 79B01313 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 1 - 5 NHA 
TRANG 27/10/2025 27/10/2026 

89 HĐ5625082135 Xe Hợp đồng 93H08906 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN BÌNH AN 27/10/2025 27/10/2026 

90 CĐ5625082149 Xe chạy tuyến 
cố định 50H75619 CÔNG TY TNHH CÚC TÙNG 27/10/2025 27/10/2026 

91 HĐ5625082193 Xe Hợp đồng 79H03995 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 1 - 5 NHA 
TRANG 29/10/2025 29/10/2026 

92 5619019613 Xe Tải 79C12544 Hộ Kinh Doanh Trương Quang Nhã 04/11/2019 30/10/2026 

93 5619019620 Xe Tải 79C16486 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Phi 05/11/2019 30/10/2026 

94 5619019625 Xe Tải 79C16494 Hộ Kinh Doanh Trần Ngọc Vương 06/11/2019 30/10/2026 

95 5619019626 Xe Tải 79C16476 Hộ Kinh Doanh Thái Đức Thắng 06/11/2019 30/10/2026 

96 XT5623001749 Xe Tải 79H00544 Hộ Kinh Doanh Thái Đức Thắng 21/09/2023 30/10/2026 

97 XT5623001882 Xe Tải 79C14179 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT 30/10/2023 30/10/2026 

98 XT5623001883 Xe Tải 79C15574 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT 30/10/2023 30/10/2026 

99 XT5623001885 Xe Tải 79C03717 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHÁT CAM 
RANH 30/10/2023 30/10/2026 

100 XT5623001887 Xe Tải 79C06699 Hộ kinh doanh Nguyễn Khắc Tài 30/10/2023 30/10/2026 

101 HĐ5623002303 Xe Hợp đồng 79B02535 PHAN MINH HIẾU 30/10/2023 30/10/2026 

102 XT5623001888 Xe Tải 79C06737 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH 
VỤ THƯƠNG MẠI DUY NGUYÊN 30/10/2023 30/10/2026 

103 ĐK5623000206 Xe Đầu kéo 79H03788 CÔNG TY TNHH TM THỊNH PHÚC 
TIẾN 30/10/2023 30/10/2026 

104 HĐ5625082251 Xe Hợp đồng 79H05583 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN BÌNH AN 30/10/2025 30/10/2026 
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